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Câu 1: Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài? 

A. Máy ảnh.    B. Micro.  C. Màn hình.    D. Loa. 

Câu 2: Thiết bị nào dưới đây vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra cho máy tính? 

A. Webcam.      B. Màn hình cảm ứng.    

C. Máy chiếu.     D. Đầu đọc mã vạch. 

Câu 3: Máy quét, máy đọc chữ, đầu đọc mã vạch là thiết bị gì? 

A. Thiết bị lưu trữ.     B. Thiết bị ra. 

C. Thiết bị vào.     D. Thiết bị xử lý. 

Câu 4: Thành phần nào của máy tính được coi là bộ não của máy tính? 

A. CPU              

B. RAM  

C. ROM              

D. Câu A và B đúng. 

Câu 5: Thiết bị chuyển văn bản, hình ảnh thành tệp số hóa là? 

A. Máy chụp ảnh.     B. Máy chiếu. 

C. Máy in.      D. Máy quét.  

Câu 6: CPU có chức năng gì? 

A. Lưu trữ dữ liệu.     B. Nhập dữ liệu. 

C. Xử lí dữ liệu.     D. Xuất dữ liệu. 

Câu 7: Trình quản lí hệ thống tệp trong Windows là?  

A. Microsoft Windows.          B. File Explorer. 

C. Help.       D. Internet Explore. 

Câu 8: Phần mềm nào không phải là phần mềm ứng dụng? 

A. Microsoft Word.     B. Paint. 

C. Windows 10.     D. Scratch. 

Câu 9: Nút Start thường nằm ở đâu trên màn hình nền? 

A. Góc trái dưới.     B. Góc phải trên. 

C. Góc trái trên.     D. Góc phải dưới. 

Câu 10: Khi khởi động máy tính, hệ điều hành được nạp từ ổ đĩa cứng lên thiết bị nào? 

A. ROM   B. RAM  C. CD/DVD  D. USB 

Câu 11: Phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus là? 

A. Windows Defender.    B. Mozilla Firefox. 

C. Microsoft Windows.    D. Microsoft Word.  

 



Câu 12: Công cụ nào sau đây dùng để trao đổi thông tin trên Internet? 

A. Thư điện tử.      B. Mạng xã hội. 

C. Diễn đàn trực tuyến.     D. Tất cả đều đúng. 

Câu 13: Khi muốn trao đổi, trò chuyện hay chia sẻ cảm xúc thì nên dùng hình thức nào trên 

mạng? 

A. Dùng email.      B. Dùng phần mềm vẽ tranh. 

C. Dùng tin nhắn, hoặc mạng xã hội.   D. Dùng phần mềm lập trình. 

Câu 14: Website nào sau đây không phải là mạng xã hội? 

A. https://www.google.com    B. https://www.facebook.com  

C. https://www.youtube.com    D. https://www.chat.zalo.me  

Câu 15: Trò chuyện qua Messenger là một chức năng cơ bản của? 

A. Yahoo       B. Facebook  

C. Zalo       D. Email 

Câu 16: Kênh trao đổi thông tin phổ biến nhất hiện nay là? 

A. Https://thieunien.vn      B. Viết thư tay. 

C. Gặp trực tiếp.      D. Mạng xã hội. 

Câu 17: Nghiện mạng xã hội sẽ dẫn đến tình trạng gì? 

A. Sống trong không gian ảo nhiều hơn ngoài đời thực. 

B. Quen sống khép kín trở nên rụt rè, thiếu tự tin. 

C. Mất nhiều thời gian vô bổ. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 18: Em không nên chia sẻ những thông tin nào trên mạng xã hội? 

A. Thông tin cá nhân của bản thân. 

B. Thông tin cá nhân của bạn bè. 

C. Nói xấu một bạn mà em ghét. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 19: Khi lướt mạng Facebook, em thấy một nội dung sai sự thật có ảnh hưởng đến 

người khác, em sẽ làm gì? 

A. Chia sẻ ngay để nhiều người cùng biết. 

B. Bình luận, hùa theo nội dung đó. 

C. Không làm gì cả vì biết đó là thông tin sai sự thật. 

D. Chỉ nhấn like mà không bình luận gì. 

Câu 20: Cách để đối phó với việc bắt nạt trên mạng xã hội là gì?  

A. Tìm kiếm hỗ trợ từ bạn bè, gia đình. 

B. Im lặng. 

C. Tiếp tục sử dụng mạng xã hội. 

D. Câu A và B đều đúng. 

Câu 21: Cách nào được dùng để giữ an toàn trên mạng xã hội? 

A. Chia sẻ mọi thông tin cá nhân. 

B. Dùng nhiều tài khoản. 
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C. Kết bạn không chọn lọc. 

D. Không cung cấp thông tin cho người lạ. 

Câu 22: Hành vi được cho là thiếu văn hóa khi giao tiếp với người khác? 

A. Chăm chú nghe người khác nói chuyện. 

B. Xin lỗi nghe điện thoại khi đang ngồi nói chuyện với người khác. 

C. Nhìn điện thoại không rời mắt. 

D. Nói vừa đủ khi nghe điện thoại ở nơi công cộng. 

Câu 23: Em nên chia sẻ thông tin như thế nào trên mạng xã hội? 

A. Hợp lí, phù hợp. 

B. Thích đăng thế nào thì đăng. 

C. Chia sẻ ảnh của người khác theo ý mình. 

D. Đăng mọi thông tin cá nhân. 

Câu 24: Hành động nào sau đây là đúng?  

A. Luôn chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ. 

B. Nói với bố mẹ và thầy cô về việc em bị đe dọa qua mạng. 

C. Chia sẻ cho các bạn những video bạo lực. 

D. Đăng thông tin không đúng về một người bạn cùng lớp lên mạng xã hội. 

Câu 25: Hậu quả của sự thiếu hiểu biết trong sử dụng thông tin trên mạng xã hội là gì? 

A. Sống ảo, mất đi kĩ năng xã hội. 

B. Trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống. 

C. Bị áp lực từ những bình luận tiêu cực dẫn đến lo lắng, căng thăng, trần cảm. 

D. Câu A và C đúng. 

Câu 26: Điểm tích cực khi tham gia mạng xã hội là gì? 

A. Xao lãng mục tiêu cá nhân. 

B. Giảm tương tác giữa người với người. 

C. Tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng. 

D. Thiếu riêng tư. 

Câu 27: Nếu kẻ dụ dỗ trên mạng muốn gặp riêng em, em sẽ làm thế nào?  

A. Đồng ý gặp riêng. 

B. Đồng ý gặp nhưng rủ bạn đi cùng. 

C. Không đồng ý gặp, vì không biết họ là ai. 

D. Nhờ bạn bè đi gặp hộ, còn bản thân không đi. 

Câu 28: Thuật toán tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng cho dãy số như thế nào? 

A. Dãy chưa sắp thứ tự.    B. Dãy đã tìm kiếm.     

C. Dãy đã so sánh.      D. Dãy đã sắp thứ tự. 

Câu 29: Thuật toán sắp xếp chọn là gì? 

A. Chọn ra những phần tử chưa sắp xếp còn lại và xếp vào đầu dãy đó. 

B. Chọn ra các phần tử dương. 

C. Chọn phần tử lớn nhất trong dãy chưa sắp xếp còn lại và xếp vào đầu dãy đó. 

D. Chọn ra các phần tử âm. 



Câu 30: Có mấy loại bài toán tìm kiếm tuần tự? 

A. 1     B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 31: Khi nào thì việc tìm kiếm tuần tự được kết thúc giữa chừng của dãy? 

A. Thuật toán kết thúc.    B. Đã tìm thấy số ở đó.    

C. Số cần tìm chưa tìm thấy.   D. Thuật toán tạm dừng. 

Câu 32: “Khi dãy … thì cần thực hiện tìm kiếm tuần tự”. Chọn cụm từ còn thiếu? 

A. Sắp thứ tự.      B. Có ít số.       

C. Không sắp thứ tự.    D. Có nhiều số.      

Câu 33: Khi nào thì việc tìm kiếm tuần tự dò tìm đến phần tử ở cuối dãy? 

A. Thuật toán tạm dừng.    B. Số cần tìm chưa tìm thấy. 

C. Thuật toán kết thúc.    D. Đã tìm thấy số ở đó. 

Câu 34: Thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì? 

A. Tìm kiếm lần lượt từ đầu tới cuối dãy. 

B. Tìm kiếm ở đầu dãy. 

C. Tìm kiếm bằng cách chia dãy làm hai nửa, loại bỏ nửa dãy chắc chắn không chứa phần 

tử cần tìm, chỉ tìm kiếm trong nửa dãy còn lại. 

D. Tìm kiếm ở cuối dãy. 

Câu 35: Cho dãy số: 12, 13, 32, 45, 33.  

Sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự kết quả của bài toán “Tìm xem số 33 có trong dãy này 

không” là? 

A. Tìm thấy.      B. Không tìm thấy. 

C. Không có kết quả.    D. Kết quả sai. 

Câu 36: Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 7 trong danh sách 

[1, 4, 8, 7, 10, 28]? 

A. 2    B. 3   C. 4   D. 5 

Câu 37: Cho dãy số 2, 4, 6, 8, 9.  

Bài toán “Tìm vị trí của số 8 trong dãy” có phạm vi tìm kiếm là ở khoảng nào? 

A. Nửa dãy đầu.      B. Không có phạm vi. 

C. Tất cả dãy.     D. Nửa dãy sau.  

Câu 38: Để tìm vị trí số lớn nhất của dãy 3, 7, 9, 2 em có bao nhiêu bước so sánh? 

A. 2     B. 3   C. 4   D. 5  

Câu 39: Cho dãy số 11, 70, 20, 39, 80, 52, 41, 5.  

Ở bước đầu tiên của thuật toán sắp xếp chọn, em cần đổi chỗ phần tử 80 cho phần tử nào? 

A. 11    B. 70   C. 5   D. 39 

Câu 40: Cho dãy số 2, 5, 4, 9, 3, 7.  

Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần theo thuật toán sắp xếp chọn thì sau bước thứ nhất, 

em được dãy số nào? 

A. 2, 5, 4, 9, 3, 7      

B. 9, 7, 5, 4, 3, 2 

C. 9, 5, 4, 2, 7, 3      

D. 9, 5, 4, 2, 3, 7  

- Hết - 


